TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN - NINH THUẬN

TỔ SINH - CN - TDQP

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ NGOẠI KHÓA

 “CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN”

Phần thứ nhất

GIỚI TÍNH VÀ SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN

Câu 1 : Trong những dấu hiệu sau đây, dấu hiệu nào thể hiện bạn trai đã bước vào tuổi dậy thì chính thức?

A. Lớn nhanh, cơ bắp phát triển. 

B. Ria mép phát triển.

C. Vỡ giọng.




D. Xuất hiện “giấc mơ ướt” (xuất tinh lần đầu).

Câu 2 : Sự thụ tinh xảy ra ở đâu?

A. Tử cung.




B.Âm đạo. 

C. 1/3 phía trên ống dẫn trứng.

D.Ở bất cứ điểm nào trên đường ống dẫn trứng.

Câu 3 : Dưới góc độ sinh lý học, tuổi dậy thì là

A. thời kỳ trưởng thành sinh dục.
B. một giai đoạn trong đời của con người.

C. một giai đoạn khó phân biệt được trong đời cá thể.

D. thời kỳ trưởng thành nhất của con nguời.

Câu 4: Biện pháp tránh thai nào sau đây có tác dụng bảo vệ kép?
A.  Bao cao su  



 B. Thuốc tránh thai   
 C. Xuất tinh ngoài âm đạo.   

 D. Đặt vòng tránh thai.

Câu 5:  Trong giai đoạn dậy thì, ở học sinh nữ xảy ra những biến đổi thể chất như thế nào?

A. Tuyến vú phát triển, xương hông rộng ra, thanh quản mở rộng vỡ tiếng.

B. Nổi mụn trứng cá, xương hông rộng ra, cơ ngực vai đùi phát triển.

C. Tuyến vú phát triển, xương hông rộng ra, tử cung lớn và dày hơn.

 D. Tử cung lớn và dày hơn, nổi mụn trứng cá, xuất hiện ria mép.
Câu 6:  Mang thai ở tuổi vị thành niên có những nguy cơ nào sau đây?
A.  Gây tác hại xấu đến những đứa trẻ sơ sinh.
B.  Đẻ non cao hoặc sinh ra những đứa trẻ quá nhẹ cân.
C.  Các vấn đề về y tế và có nguy cơ tử vong cao ngay sau sinh.
D.  Đẻ non và dễ tử vong

Câu 7 : Trong các quan niệm sau đây, quan niệm nào đúng đắn khi nói về tình bạn khác giới?
A. Không thể có một tình bạn đích thực giữa hai người khác giới.

B. Tình bạn khác giới chỉ là hình thức ngụy trang cho tình yêu.

C. Tình bạn khác giới có thể là khởi đầu của tình yêu.

D. Luôn có sự hấp dẫn giới tính trong tình bạn khác giới.

Câu 8:  Độ tuổi vị thành niên là:

A. từ 6 đến 9 tuổi



B. từ 10 đến 19 tuổi 
C. từ 20 đến 25



D. từ 6 đến 25 tuổi.

Câu 9:  Đặc điểm nào trong những đặc điểm sau đây là biểu hiện của một tình bạn tốt ?

A. Biết bao che khuyết điểm cho nhau.

B. Chân thành, tin cậy và có trách nhiệm với nhau.
C. Kết thành bè phái để làm bất cứ gì theo ý thích.

D. Tụ tập những người có cùng những vấn đề khiếm khuyết để cảm thông với nhau.

Phần thứ hai 

VỀ PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS


Câu 1: HIV là chữ viết tắt của một cụm từ của tiếng Anh. Em có biết ý nghĩa của cụm từ này không ?


Trả lời:

Nghĩa của từ viết tắt HIV: Vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người. 


(Nếu học sinh giỏi có thể nêu tên cụm từ bằng tiếng Anh: H: Human:  Người; I: Immuno deficiency - suy giảm miễn dịch; V: Virus )


Câu 2: AIDS là chữ viết tắt của một cụm từ tiếng Anh. Em có thể giải thích thật rõ ý nghĩa của cụm từ này không ?


Trả lời:

Cụm từ này nghĩa là: “Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải.” (Nếu học sinh giỏi có thể nêu tên cụm từ bằng tiếng Anh: Acquired Immuno Deficiency Syndrome )


Giải thích: Nếu nhiễm phải HIV, trước hết HIV tấn công vào làm suy giảm hệ thống miễn dịch.. Một thời gian (có khi chỉ khoảng một vài năm có khi đến hơn 10 năm sau) hệ thống này sẽ không còn sức chống đỡ với các loại mầm bệnh; lúc bấy gờ hàng loạt các loại bệnh tật mới phát sinh (gọi là bệnh nhiễm trùng cơ hội) giai đoạn này gọi là AIDS. Đây là giai đoạn mà hệ miễn dịch của người đã hoàn toàn suy kiệt, không còn khả năng chống đỡ với các loại bệnh tật nữa. Người bị AIDS phải chết.


Câu 3: Em hãy phân biệt một cách vắn tắt nghĩa của 2 từ (viết tắt)  HIV và AIDS ?


Trả lời:

HIV là tên của loài  Virus gây bệnh còn AIDS là tên của bệnh: “Bệnh suy giảm miễn dịch mắc phải”  (Khác hẳn với bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh – bệnh bẩm sinh này ít gặp và không đáng sợ vì không lây lan).

Câu 4: Vì sao có thể nói: AIDS là là bệnh nguy hiểm nhất ?


Trả lời:

Vì :

- Bệnh chết người, chưa có thuốc phòng và trị khỏi bệnh.

- Lây lan âm thầm, khó biết được ai là người bị nhiễm.

- Gây ảnh hưởng tai hại trầm trọng cho cá nhân, gia đình và xã hội.


Câu 5: Em có biết HIV xâm nhập vào cơ thể qua những con đường nào không ?


Trả lời:


HIV xâm nhập vào cơ thể theo 3 con đường chủ yếu, nhưng trong đó đặc biệt là lây qua con đường tình dục. Đây là hoạt động sinh lý bình thường của người. Vì vậy, người nào cũng đều có khả năng bị lây nhiễm qua con đường này, nếu không áp dụng các biện pháp an toàn trong quan hệ tình dục.


Câu 6: Bệnh hoa liễu (lậu, giang mai…) liên quan như thế nào với HIV/AIDS ?


Trả lời:


Bệnh hoa liễu (lậu, giang mai…) và HIV/AIDS đều là bệnh lây lan qua đường tình dục. Mắc bệnh hoa liễu, người bệnh thường có vết lở ở bộ phận sinh dục. Điều này làm tăng khả năng nhiễm HIV.

Câu 7: Tại sao ta có thể nói: chủng loại HIV rất phong phú và đa dạng – vì vậy rất khó tìm ra thuốc điều trị ?


Trả lời:


HIV rất phong phú và đa dạng về chủng loại: Có HIV 1 và HIV 2; riêng HIV 1 đã có tới 525 chủng khác nhau . Vì:


Tìm ra  thuốc điều trị một chủng virus đã khó; nay virus HIV lại có rất nhiều chủng loại.  Việc tìm ra thuốc điều trị quá nhiều chủng loại của HIV như vậy là vô cùng khó khăn.


Câu 8: Em có nghe nói HIV là loại virút yếu ? Em có thể giải thích rõ điều này không?


Trả lời:


HIV là loại virút yếu. Vì:


Khả năng dễ chết ở nhiệt độ sôi và ở các hóa chất (kể cả kem đánh răng, xà phòng giặt hoặc các dung dịch tẩy uế thông thường...). HIV bị tiêu diệt ở mội trường trong các loại dung dịch:



- Javel 0,1 - 0,5%


- Oxy già 6%


- Cloramine 25%


- Axít (pH<6)


- Cồn 90%


- Bazơ (pH>10).

 
Đây là yếu tố thuận lợi cho việc phòng chống HIV.

Câu 9: Em có nghe nói đến “Giai đoạn cửa sổ” trong quá trình lây nhiễm HIV – Nghĩa của cụm từ này ra sao ?


Trả lời:


Cụm từ“Giai đoạn cửa sổ” trong quá trình lây nhiễm HIV:


Khoảng thời gian đầu (trong vòng 6 tuần) kể từ khi HIV xâm nhập vào cơ thể. Lúc này, trong cơ thể đã có HIV nhưng xét nghiệm không thấy gì. Sở dĩ như vậy là vì xét nghiệm : chỉ căn cứ trên việc tìm kháng thể mà lúc bấy giờ kháng thể lại chưa được hình thành (mặc dù số lượng HIV trong cơ thể lúc này rất cao). Chính việc cơ thể  không có biểu hiện gì đặc hiệu, xét nghiệm lại không thấy gì khiến người bệnh không biết mà đề phòng sự lây nhiễm sang người khác.

Câu 10: Em có nghe nói đến “Giai đoạn nhiễm HIV không triệu chứng” trong quá trình lây nhiễm HIV – Nghĩa của cụm từ này ra sao ?


Trả lời:


Cụm từ “Giai đoạn nhiễm HIV không triệu chứng” trong quá trình lây nhiễm HIV, đó là: 5 tuần sau khi nhiễm HIV và đã được phát hiện bằng xét nghiệm tìm kháng thể thì nhìn bề ngoài người bệnh ta vẫn thấy họ khỏe mạnh,  không có biểu hiệu gì đặc biệt. Sự " bình thường' đó kéo dài trong nhiều năm (hiện nay đã có trường hợp tới 16 năm) khiến căn bệnh này rất nguy hiểm vì dễ lây lan.

Câu 11: Có mấy con đường lây nhiễm HIV/AIDS ? 


Trả lời:


- HIV lây qua 3 con đường chủ yếu sau:


+ Qua đường máu;


+ Qua quan hệ tình dục;


+ Từ mẹ sang con;


- Bú sữa mẹ cũng là một con đường lây nhiễm HIV cho trẻ tuy khả năng lây nhiễm thấp hơn khi mang thai và lúc sinh .

Câu 12: Chúng ta cần làm gì để phòng tránh nhiễm HIV/AIDS ?


Trả lời:


- Chúng ta cần phải hiểu và biết về đại dịch AIDS đang là hiểm họa cho mỗi người và toàn xã hội


- Bản thân phải có những kiến thức cơ bản về HIV/AIDS: Biết được tính năng, đặc điểm của HIV/AIDS; HIV/AIDS gây chết người bằng cách nào? Người bị nhiễm HIV có những biểu hiện nào? HIV/AIDS lây truyền bằng cách nào? Cách phòng chống nhiễm HIV/AIDS?


- Thường xuyên áp dụng các biện pháp ngăn ngừa sự lây truyền HIV/AIDS;


- Có thái độ và việc làm thể hiện sự đoàn kết thông cảm, bao dung và giúp đỡ người bị nhiễm HIV/AIDS;


- Nguời nhà bệnh nhân cần biết để có biện pháp chăm sóc bệnh nhân được tốt hơn.

Câu 13: Khi tiêm chích mà chỉ thay kim, không thay bơm thì có nguy hiểm vì dễ lây HIV không ?


Trả lời:

Có thể lây vì kim và bơm tiêm thông nhau.


Câu 14: Uống nước chung với người bị nhiễm HIV có bị lây bệnh không ?


Trả lời:

 Không lây – Chỉ lây khi cả miệng người uống trước lẫn miệng người uống sau cùng có thương tích, trầy xước, chảy máu trong miệng. Vả lại khả năng để lại HIV của người nhiễm dính trên miệng ly sau khi uống xong là rất hi hữu cho dù là họ có bị chảy máu ở răng miệng.


Câu 15: Đi hớt tóc, thợ dùng dao cạo gây trầy xước da người khách, gây chảy máu; vậy người khách có khả năng bị lây HIV không ?


Trả lời:

Có thể bị lây nếu trước đó dao dùng cạo cho người  bị nhiễm HIV gây chảy máu và máu dính vào lưỡi dao sau đó lại cạo cho người sau trong thời gian HIV còn sống. 

Thiếu một trong các điều kiện trên thì HIV không lây được. Vì vậy để an toàn, ta yêu cầu thợ hớt tóc thay lưỡi dao mới trước khi cạo.

Câu 16: Lúc  cứu người, máu của người bị nạn dính vào da, bắn vào mắt mình. Điều này có gây nguy cơ lây nhiễm HIV không ?


Trả lời:

 Máu dính vào da người cứu nạn thì không sao (nếu da không có thương tích gì); trường hợp máu bắn vào mắt thì cần nhanh chóng dùng nướcrửa mắt ngay vì HIV có thể xâm nhập qua niêm mạc.


Câu 17: Nhờ người khác cắt lể, nặn mụn, cắt móng tay… có nguy cơ bị lây nhiễm HIV không ?


Trả lời:

HIV chỉ lây khi máu, dịch sinh dục của người bệnh dính ngay vào vết thương, da trầy xước, vết xâm kim. Vì vậy, để đề phòng thì các dụng cụ cần được khử trùng đúng cách (hấp ở nhiệt độ 1210 C trong thời gian ít nhất 20 phút)


Câu 18: Khám phụ khoa có dễ bị lây HIV không ?


Trả lời:

 Không lây bởi vì y bác sĩ có nhiệm vụ áp dụng các biện pháp phòng tránh lây nhiễm cho bệnh nhân như: 

- Khử trùng dụng cụ đúng cách.

- Thao tác không gây xây xát cho bệnh nhân.


Câu 19: Tại sao muỗi hút máu người có HIV mà muỗi lại không bị lây bệnh ?


Trả lời:

 Cơ thể muỗi không  có điều kiện cho HIV tồn tại và phát triển nên muỗi không bị bệnh và cũng không truyền HIV.


Câu 20: HIV có trong nước bọt; vậy ăn uống chung với người bị nhiễm HIV có bị lây không? Trường hợp bị người có HIV cắn có sao không ?


Trả lời:

- Ăn uống chung không lây HIV vì nước bọt gần như không có HIV (số lượng HIV trong nước bọt rất ít: dưới 1 virus/ 1ml) ngưỡng này không có khả năng lây. 

- Nếu bị người có HIV cắn thì cũng chỉ bị lây khi răng miệng của người cắn có chảy máu.

Phần thứ ba 

VỀ PHÒNG CHỐNG MATÚY


Câu 1: Ma túy là gì ? Thế nào là « Ma túy có nguồn gốc từ thiên nhiên » ?


Trả lời:


Ma túy là những chất khi sử dụng thì tác động lên hệ thần kinh trung ương của cơ thể, gây kích thích, ức chế hoặc gây ảo giác sau đó sẽ gây nghiện. (Một số trong các chất này cũng được y khoa dùng để chữa bệnh, tuy vậy nó rất nguy hiểm nên chỉ có Bác sĩ điều trị mới được quyết định cho dùng.)


Câu 2: Theo em hiện nay người ta quy định tổng cộng có bao nhiêu chất ma túy ? Các chất này được phân làm mấy hạng ?


Trả lời:

Công ước quốc tế của Liên Hiệp Quốc công bố 247 chất ma túy cần kiểm soát. Nghị định 67/2001/NĐ-CP của Chính Phủ ta ban hành ngày 1/10/2001 quy định có 249 chất ma túy; chia ra 4 danh mục : 


  - Danh mục I :  gồm 47 chất ma túy rất độc, tuyệt đối không sử dụng ; 

- Danh mục II : gồm 112 chất độc hại chỉ được dùng trong phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm ; 

- Danh mục III : gồm 68 chất độc dược, có thể được dùng trong ngành Y tế theo yêu cầu của Bác sĩ điều trị ; 

- Danh mục 4 : gồm 22 tiền chất của ma túy ; đây là những hóa chất không thể thiếu trong quá trình sản xuất ma túy. 


Câu 3: Thế nào là  « Ma túy tổng hợp » ? Chúng tác hại ra sao ? 


Trả lời:


Ma túy tổng hợp là các chất ma túy tổng hợp được bằng cách điều chế từ những hóa chất (ta gọi là những tiền chất ma túy). VD : Amphetamine, Methamphetamine (thường gọi là Hồng phiến), Ecstasy (thường gọi là thuốc lắc) ; Diazépam, Seduxen, Valium, Dolargan, Codéin… chúng thường kích thích rất mạnh lên thần kinh trung ương gây ảo giác, hoang tưởng…

Câu 4: « Thuốc phiện »  là gì? Nó có gì khác với « Hê rô in » ?

       Trả lời:


Thuốc phiện là ma túy lấy từ nhựa của trái cây thuốc phiện (anh túc). Vì là nhựa cây nên dẻo, có màu nâu được tiêm vào dọc tẩu rồi nướng lên để hút. Từ nhựa cây thuốc phiện người ta có thể điều chế tạo nên Hê rô in là một thứ bột màu trắng hoặc nâu có sức mạnh gấp nhiều lần so với thuốc phiện.


Câu 5: Em đã có lần nghe nói đến «Bồ đà » là một loại ma túy. Loại ma túy này nguy hiểm ra sao ?


Trả lời:


« Bồ đà » là HASSISH một chất chiết xuất từ cây CẦN SA (còn gọi là cây gai dầu, lanh mèo, đại ma, canabis…). Dùng cần sa gây ảo giác, tạo những hành vi vô nghĩa khác nhau. Điều nguy hiểm là thay vì hút, hít, cần sa có thể pha trộn trong thức ăn, nước uống để gây nghiện.


Câu 6: « Cô ca in »  và « Hê rô in » là hai loại ma túy rất đáng sợ. Hai loại này khác nhau ra sao ?


Trả lời:


 « Cô ca in » là tinh chất chiết xuất từ lá cây Côca là một loại cây thân gỗ cao khoảng 5 - 7 mét ; còn « Hê rô in » là tinh chất chiết xuất từ nhựa trái cây thuốc phiện (anh túc). Cả hai đều có sức mạnh ghê gớm trong việc ức chế thần kinh và gây nghiện.


Câu 7: * Em đã có lần nghe nói đến « thuốc lắc ». Đây có phải là loại ma túy rất nguy hiểm hiện nay không ? Tác hại của nó ra sao ?


Trả lời:


« Thuốc lắc » là tên gọi dân dã của ECSTASY, một loại ma túy tổng hợp gây kích thích rất mạnh lên thần kinh trung ương khiến người dùng hưng phấn đến tột độ, có thể gây nên những hành vi hung bạo không kềm chế được. Thời gian gần đây, ở nước ta xuất hiện thuốc lắc với các tên gọi mĩ miều như: viên NỮ HOÀNG, viên ADAM…  Đây là các viên nén hình tròn đủ màu ; trên mặt có dập hình trái tim, con bướm, chim bồ câu, chữ love…


Câu 8: Có một số hóa chất được gọi là « Tiền chất của ma túy ». Em có biết đây là những hóa chất nào không ? 


Trả lời:


Đây là những hóa chất không thể thiếu trong quá trình điều chế, sản xuất ma túy đã được Chính phủ quy định (Nghị định 67/2001/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 1/10/2001) đưa vào Danh mục IV, gồm 22 chất. Có một số chất rất quen thuộc như: êphêđrin, axit  sulfuric, axêtôn, Permanganate Kali (thuốc tím).


Câu 9: Theo em, thế nào là « Nghiện ma túy » ? 


Trả lời:


« Nghiện  ma túy » là dùng ma túy rồi bị lệ thuộc hoàn toàn vào ma túy, hàng ngày phải dùng với liều dùng lặp lại… càng ngày càng nhiều thêm. Nếu thiếu thuốc sẽ có sự thèm muốn mãnh liệt, không cưỡng lại được. Họ có thể làm bất kì việc gì miễn là có ma túy để dùng. Bằng mọi cách mà họ vẫn không có được thì họ sẽ bị lên cơn, ban đầu chỉ là uể oai, sau nữa sẽ hạ huyết áp, xều nước dãi, co giật, vật vã đau đớn…


Câu 10: Người nghiện sau khi dùng ma túy sẽ trải qua các giai đoạn rất đáng sợ. Em hãy mô tả các giai đoạn này ?


Trả lời:


Người dùng ma túy sẽ trải qua 3 giai đoạn :

- Giai đoạn 1 (sau khi dùng xong khoảng 5-10 phút) : mắt ướt, đỏ long lanh, sau đó sụp mi mắt, ngội một chỗ rồi lim dim, gãi chân tay hoặc vò đầu bứt tóc..

- Giai đoạn 2 (Sau khi dùng khoảng 10-20 phút) : mắt tiếp tục ướt đỏ long lanh, đồng tử teo, giọng nói khàn khàn, uống nhiều nước lạnh. Tâm lí hưng phấn cao, nói nhiều, cử chỉ, động tác thiếu chính xác.


- Giai đoạn 3 (Giai đoạn cuối) : Người nghiện tìm chỗ yên tĩnh, nằm tưởng như ngủ nhưng lại đang hút thuốc lá.


Câu 11: Có cách nào để nhận biết được người nghiện ma tuý không ?


Trả lời:

Người nghiện ma túy dễ nhận biết bằng các dấu hiệu sau :

- Khi bình thường :

+ Người nghiện sợ tắm nên người rất bẩn.

+ Chỗ ở, chỗ nằm rất bừa bộn.

 + Chăn màn người nghiện thường thủng nhiều chỗ. (vì sau khi « phê thuốc », người nghiện thường nằm im lìm như ngủ nhưng thực ra là đang hút thuốc lá. Tàn thuốc rơi làm thủng chăn màn.)

- Khi « đói thuốc » :


+ Nếu nghiện nhẹ : Ngáp vặt, chảy nước mắt, nước mũi, xều nước dãi, vã mồ hôi, ớn lạnh, nổi da gà…


+ Nếu nghiện nặng : Nôn mửa, tiêu chảy, xuất huyết đường tiêu hóa, đau cơ, xương, khớp, nhức đầu, bực tức, cuối cùng là co giật, hôn mê…Ngoài ra cách chắc chắn nhất để phát hiện là dùng que thử nước tiểu.


Câu 12: Tác hại đối với bản thân người dùng ma túy ?


Trả lời:


Khi nghiện, ma túy tạo ra những rối loạn cơ thể  như nôn mửa, chán ăn, tiêu chảy, nhức đầu, run giật chân tay, có khi thẫn thờ, chậm chạp nhưng có  khi lại rất kích động, trí nhớ rối loạn, loạn nhịp tim, loạn huyết áp, hô hấp… ; người nghiện thường sợ nước, sợ gió nên không tắm, rất bẩn và dễ bị ghẻ lở, hắc lào. Người nghiện lại là những người thờ ơ với vấn đề của cuộc sống chỉ mong làm sao có tiền để thỏa mãn cơn ghiền, họ tìm đủ mọi cách để kiếm tiền và trở nên những tội phạm rất nguy hiểm. Ngoài ra, khi người nghiện khi lên cơn thì sẵn sàng tiêm chích ma túy không kể gì đến vệ sinh nên rất dễ bị lây HIV. Trên 85% người có HIV là người nghiện ma túy.

Câu 13: Ma túy gây tác hại ghê gớm cho gia đình và xã hội ? Tại sao ?


Trả lời:

Vì : 


- Đối với gia đình :Gia đình có người nghiện phải gánh chịu những bất hạnh dồn đến : Gia đình khánh kiệt do phải chi phí rất nặng cho người nghiện, dẫn đến những đau khổ, bất hòa giữa người nghiện với những người thân trong gia đình. 


- Đối với xã hội: Ma túy là tệ nạn hàng đầu dẫn dắt đến bao nhiêu tệ nạn khác cho xã hội. Hầu hết người nghiện đều trở tthành tộiphạm. Trên 70% vụ tội phạm hình sự là do người nghiện gây ra hoặc có liên quan đến ma túy. Ma túy cũng là nguyên nhân hàng đầu của việc lây nhiễm HIV.


Câu 14: Ma túy cực kì nguy hiểm – vậy tại sao người ta (đặc biệt là thanh, thiếu niên) vẫn dễ bị nghiện ?


Trả lời:

Ma túy cực kì nguy hiểm nhưng người ta hay mắc phải vi các lý do :

- Do đua đòi, ăn chơi hoặc do bản thân không phân biệt được đúng sai, tốt   xấu lại do thiếu bản lĩnh, nghe lời bạn xấu xúi giục thử hút hít một vài lần rồi sa vào không thoát ra được nữa.


- Một vài trường hợp do trải qua một cơn sốc về tình cảm, muốn tìm quên lại sa vào bẫy ma túy.


- Các trường hợp thiếu niên sa vào nghiện ngập đa số là thuộc những gia đình ít gương mẫu hay thiếu quan tâm giáo dục con cái.


Câu 15: Có người nói « nghiện ma túy chỉ còn một con đường duy nhất là vào chỗ chết »; theo em điều này đúng hay sai ? Người nghiện có thể cai nghiện được không ? bằng cách nào ?


Trả lời:


Cai nghiện là một công việc rất khó khăn nhưng có thể thực hiện được qua 3 giai đoạn :

- Giai đọan 1: Điều trị hội chứng cai nghiện (Hội chứng cai nghiện là những biểu hiện của người nghiện đói thuốc, lên cơn như co giật, vật vã..). Để điều trị hội chứng này người ta dùng nhiều cách khác nhau nhưng điều quan trọng là phải cắt được nguồn cung cấp ma túy, sau đó kết hợp nhiều phương pháp trị liệu bằng đông, tây y…cho đến khi người nghiện cắt cơn hẳn.

- Giai đọan 2: Phục hồi các chức năng sinh lí bằng cách rèn luyện lại thân thể bằng thể dục thể thao. Phục hồi lại các sinh hoạt cộng đồng, xã hội để dần dần đưa họ trở lại cuộc sống bình thường.

- Giai đọan 3: Đề phòng tái nghiện. Đây là công việc rất khó và phức tạp đòi hỏi bản thân phải có nghị lực và luôn được gia đình, xã hội quan tâm.


Câu 16: Luật hình sự nước ta quy định mức xử phạt cao nhất về tội tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép như thế nào ?


Trả lời:


Điều 194, Luật hình sự nước ta quy định mức xử phạt cao nhất: tử hình về tội tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép ma túy.


Câu 17: Hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định xử lí như thế nào đối với sinh viên, học sinh nghiện ma túy ?


Trả lời:


Điều 1; Công văn số 2201/CTCT ngày 22/3/2002 của  Bộ Giáo dục và đào tạo có quy định:


Tất cả học sinh, sinh viên trúng tuyển  vào các trường đại học cao đẳng, THCN khi nhập học đều phải qua đợt kiểm tra sức khỏe đầu vào. Những HSSV có dấu hiệu liên quan đến sử dụng ma túy được kiểm tra bằng test. Nếu phát hiện là có dùng ma túy thì cho nghỉ học một năm…Sau một năm vẫn còn dùng ma túy thì tiếp tục cho nghỉ thêm một năm nữa. Hết thời hạn trên mà vẫn còn dùng ma túy thì cho thôi học trả về địa phương quản lí.


Câu 18: Có một bạn đến rủ rê em hãy hít thử ma túy;  phản ứng của em sẽ như thế nào ?


Trả lời:

 
Khi có bạn rủ rê hút,  hít ma túy : việc đầu tiên là cần thẳng thắn từ chối bằng cách nêu những tác hại ghê gớm của ma túy đối với bản thân, gia đình, xã hội rồi khuyên can bạn không nên dùng ma túy. Sau đó ta cần theo dõi bạn này để báo cho giáo viên chủ nhiệm, cho lãnh đạo nhà trường hoặc báo cho chính quyền, công an để xử lí nhằm mục đích, ngăn chặn sự lây lan ma túy trong nhà trường, xã hội. Nếu thận trọng hơn ta có thể viết thư ghi cụ thể tên người và sự việc,bỏ vào thùng thư phát hiện tố giác tội phạm, ma túy của nhà trường.


Câu 19: Em biết có một bạn lén đem ma túy vào trường gạ bán cho học sinh. Em cần hành động như thế nào ?


Trả lời:


Là một thành viên tốt của xã hội, ta phải biết ngăn ngừa thảm trạng ma túy cho cộng đồng vì vậy trong trường hợp này : ta cần mật báo ngay cho lãnh đạo nhà trường hoặc chính quyền, công an. Nếu thận trọng hơn, ta có thể viết thư, ghi cụ thể tên người và sự việc, bỏ vào thùng thư phát hiện tố giác tội phạm, ma túy của nhà trường.


Câu 20: Có người nói « rượu, bia, thuốc lá cũng là ma túy » ; theo em nói như vậy có đúng không? Tại sao ? 


Trả lời:


Chưa đúng lắm vì rượu, bia thuốc là cũng là chất gây nghiện như ma túy nhưng chưa phải là ma túy. Tuy vậy, vì các chất này cũng gây ra tình trạng nghiện, gây nhiều tác hại cho bản thân, gia đình, xã hội nên cần tránh sử dụng.

……………..( ( (……………
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